[bookmark: _GoBack]ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI                       
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG

MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỂ KIỂM TRA CUỐI KÌ I (THAM KHẢO)
MÔN: TOÁN    - Khối 9     -      Thời gian: 90 phút.
                                                           Năm học: 2023-2024


	
Chủ Để

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Rút  gọn biểu thức

	2 câu
 2 điểm
	
	
	2 điểm

	Vẽ đồ thị
Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán
	
	2câu
2 điểm
	
	2 điểm

	Bài toán thực tiễn ( toán giảm giá)
	
	1 câu
1điểm
	
	1 điểm

	Bài toán thực tiễn vận dụng TSLG trong tam giác vuông để tính góc
	
	1 câu
1điểm
	
	1 điểm

	Bài toán thực tiễn ( Cho công thức, tính giả trị của biểu thức).
	
	2 câu
1 điểm
	
	1 điểm

	Bài toán tổng hợp trong đường tròn
	
	1 câu
1điểm
	2 câu
2 điểm
	3 điểm

	Số câu
Tổng


	2 câu
2 điểm
	7 câu
6 điểm
	2 câu
2điểm
	11 câu
10 điểm











BẢN ĐẶC TẢ CỦA MA TRẬN

	SSTT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Căn thức bậc hai
	-Thực hiện phép tính căn thức
	- Cộng , trừ căn thức đồng dạng
- Dùng hằng đẳng thức 
	2
	
	
	

	2
	Đồ thị hàm số
	- Vẽ đồ thị
- Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị

	-Vận dụng tính giá trị hàm số để xác định các điểm thuộc đồ thị.
- Vận dụng giải pt bậc hai để xác định tọa độ giao điểm
	
	2
	
	

	3
	Bài toán thực tế 
	Vận dụng kiến thức tính một số khi biết  giá trị phân số của nó để giải quyết bài toán thực tế 
	- Biết cách tính toán bài toán giảm giá

	
	1
	
	

	4
	Bài toán thực tế 
	-Vận dụng kiến thức về TSLG trong tam giác vuông để giải quyết bài toán thực tế 
	Biết dùng TSLG trong tam giác vuông để tính chiều cao
Biết làm tròn số theo yêu cầu của bài toán

	
	1
	
	

	5
	Bài toán thực tế 
	Vận dụng kiến thức về hàm số bậc nhất để giải bài toán thực tế
	· Biết tính giá trị của hàm số khi cho giá trị của biến
· Biết tính giá trị của biến khi cho giá trị của hàm số
	
	2
	
	

	6
	Hình học
	Đường trung trung bình của hình thang
HTL trong tam giác vuông
Định nghĩa và định lý trong đường tròn
	- Vận dụng được đường trung bình của hình thang
- Vận dụng được HTL trong tam giác vuông 
- Vận dụng được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
	
	1
	2
	



	UBND HUYỆN CỦ CHI
TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG


	ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO CUỐI KỲ I  
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn : TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút
(không kể thời gian phát đề)




 Bài 1:  ( 2 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

b) 


Bài 2:  (2 điểm) ). Cho hàm số  có đồ thị (D) và hàm số  có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính
Bài 3:  (1 điểm) Để kích cầu tiêu dùng, một cửa hàng giày có chương trình khuyến mãi như sau: 
Giảm giá 30% so với giá niêm yết cho tất cả sản phẩm của cửa hàng.
Nếu khách hàng có thẻ thành viên của cửa hàng thì được giảm thêm 20% so với giá đã giảm.
Bạn Tân có thẻ thành viên của cửa hàng trên và mua một đôi giày có giá niêm yết là 2 triệu đồng. Hỏi Tân phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?
Bài 4:  (1 điểm). Một chiếc máy bay xuất phát từ vị trí A bay lên với vận tốc 500 km/h theo đường thẳng tạo với phương ngang một góc nâng 200  (xem hình bên). 
Nếu máy bay chuyển động theo hướng đó đi được 10 km đến vị trí B thì mất mấy phút?(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Khi đó máy bay sẽ ở độ cao bao nhiêu kilômét so với mặt đất (BH là độ cao)? (độ cao làm tròn đến hàng đơn vị)
[image: ]
Bài 5:  (1 điểm). Do hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ trái đất tăng dần một cách rất đáng ngại. Các nhà khoa học cảnh báo và đưa ra công thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất như sau:   T =  0,02t + 15; trong đó T là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tính theo độ C; t là số năm kể từ năm 1950.
a/ Em hãy cho biết nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất năm 1950.
b/ Em hãy tính xem nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất vào năm 2050 là bao nhiêu?

Bài 6:  (3 điểm). Cho nửa đường tròn (O; R) có đường kính AB. Tiếp tuyến tại điểm M trên nữa đường tròn lần lượt cắt hai tiếp tuyến tại A và B ở C và D.
a) Chứng minh : AC + DB = CD.
b) Chứng minh : tam giác COD vuông và AC.BD = R2.
c) Chứng minh : AB là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính CD.
Hết

ĐÁP ÁN
         Bài 1: ( 2 điểm)

 

		0,5	

 			

			0,5
   	

=     			 0,5
  	 =  		0,5

    	 Bài 2 ( 2 điểm) 


	Cho hàm số  có đồ thị (D) và hàm số  có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.	
(D): 	
· Lập bảng giá trị	0.5x2
· Vẽ	0.25x2
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.	
· Tìm hòanh độ giao điểm	0.25
· Tìm toạ độ giao điểm A(–2;–4) của (D) và (D’)	0.25
Bài 3 (1 điểm) 
	Giá tiền đôi giày sau khi giảm 30% là:
2 . (100% - 30%) = 1,4 ( triệu đồng)
	0.5

	Số tiền Bình phải trả cho cửa hàng là:
1,4 . (100% - 20%) = 1,12 (triệu đồng)
	0.5



         Bài 4 (1 điểm).  
	
	Thời gian máy bay chuyển động theo hướng đó đi được 10 km đến vị trí B là: 
10 : 500 = 0,02 (giờ) = 1,2 (phút)								
Xét ABH vuông tại H, ta có : 





						
Vậy máy bay sẽ ở độ cao 3km  so với mặt đất.       
[image: ]
	0.25



0.25



0.25

0.25






Bài 5 (1 điểm). 
	Vào năm 1950   thì T = 15 0 C
Vào năm:  2050 thì T =0,02. (2050 – 1950 ) + 15  = 170C
	0.5
0.5


Bài 6: (3điểm) 
O
A
B
M
D
C

a) Ta có: CD = CM + MD                                              0,25đ
    Mà: CM = CA (tínhchấthaitiếptuyếncắtnhau)                         0,25đ	
           MD = DB (tínhchấthaitiếptuyếncắtnhau)                          0,25đ	
· CD = CA + DB                                                           0,25đ
b) c/m: CO và OD là 2 tia phân giác của 2 góc kề bù                       0,25đ 	
COD vuôngtại O                                                                        0,25đ
· CM.MD = OM2 = R2                                                              0,25đ
· AC.BD = R2.                                                                          0,25đ
c) Gọi I là trung điểm CD =>I là tâm đường tròn ngoại tiếp COD đường kính CD.
· OI là ĐTB của hình thang ACDB                                              0,25đ
· OI // AC                                                                                    0,25đ 
Mà AC vuông góc AB
· OI vuông góc AB tại                                                                  0,25đ
· AB là tiếp tuyến của đtròn đường kính CD.                                       0,25đ	


Hết
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